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Môn: KHTN, Lớp: 6
Thời gian làm bài 90 phút
 (Không kể thời gian phát đề)



NỘI DUNG ĐỀ
 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
 (Chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu, mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Bệnh nào do nguyên sinh vật gây nên? 
A. Bệnh sốt rét, bệnh kiết lị	
B. Bệnh nấm da tay
C. Bệnh nấm móc cá
D. Bệnh mốc xám ở dâu tây
Câu 2: Nhóm sinh vật nào đại diện cho Giới Nguyên sinh vật. A. Giun đũa, Sán lá gan
B. Tôm, Rết, Nhện
[bookmark: _GoBack]C. Trùng roi, Trùng Giày
D. Ếch, nhái
Câu 3: Dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản Nấm được chia thành hai nhóm. 
A. Nấm ăn được và nấm độc
B. Nấm đảm và nấm túi
C. Nấm đông cô và nấm sò
D. Nấm rơm và nấm kim châm
Câu 4: Vai trò có ích của nấm trong đời sống 
A. Chế biến món ăn, làm thực phẩm chức năng, chế biến thuốc trừ sâu
B. Gây bệnh cho người 
C. Gây hạn mùa màn
D. Gây hại cho động vật
Câu 5: Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật
A. lăn trên bề mặt vật khác
B. trượt trên bề mặt vật khác
C. nằm yên trên bề mặt vật khác
D. lăn hoặc nằm yên trên bề mặt vật khác.
Câu 6: Nhiên liệu là các vật liệu khi bị đốt cháy giải phóng năng lượng dưới dạng …
A. nhiệt và ánh sáng
B. nhiệt và năng lượng hóa học
C. nhiệt và năng lượng âm
D. quang năng và năng lượng âm
Câu 7: Ta nhìn thấy Mặt Trăng vì:
A. Mặt Trăng tự phát ra ánh sáng chiếu vào mắt ta.
C. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Trái Đất chiếu vào mắt ta.
C. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng từ các thiên thể chiếu vào mắt ta.
D. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mắt ta.
Câu 8: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có ….. với vật chịu tác dụng của lực.
A. sự tiếp xúc
B. sự va chạm
C. sự đẩy, sự kéo
D. sự tác dụng
Câu 9: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào
A. Tính chất của chất.
B. Thể của chất.
C Mùi vị của chất.
D. Số chất tạo nên.
Câu 10: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn.
B. Đun nóng nước.
C. Vừa cho muối ăn vào nước vừa khuấy đều.
D. Bỏ thêm đá lạnh vào.
Câu 11: Nếu không may làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước?
A. Lọc.
B. Dùng máy li tâm.
C. Chiết.
D. Cô cạn.
Câu 12: Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?
A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào,
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào.
D. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Câu 1: (1 điểm)
Em có nhận xét gì về Giới động vật? 
Câu 2: (1 điểm) 
Dựa và đặc điểm nào người ta chia động vật ra làm hai nhóm. Gọi tên hai nhóm đó. 
Câu 3: (1 điểm)
Khi ấm đun nước bằng điện hoạt động có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?
Câu 4: (1 điểm)
Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào gần Mặt Trời nhất? hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?
Câu 5: (1 điểm)
Mặt Trăng quay quanh Trái Đất một vòng mất thời gian bao lâu?
Câu 6: (1 điểm)
Một xe tải có khối lượng 3 tấn thì có trọng lượng là bao nhiêu?
Câu 7: (1 điểm)
Xác định chất tan, dung môi trong các dung dịch sau:
a) Dung dịch sodium hydroxide.
b) Dung dịch sulfuric acid.
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